
ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT  
Thứ hai  ngày 13 tháng 4 năm 2020
Toán
Bài 1: Đổi đơn vị
   23 m3 8 dm3 = ……………… m3                           45, 36 dm3    =………………..cm3
   25642 cm3    = …………dm3…………cm3             230000 dm3  =………………m3 
Bài 2: Tìm x, biết:      
a) 108,19 : x = 84,4 - 68,9			              b) 9,4 - x = 4,1 
c)  X  x 100 = 1,643 + 7,357                                  d)  27,87 – X = 12,4 x 0
Bài 3: Một thùng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 145cm, chiều rộng bằng 70cm, chiều cao là 50cm. Tính thể tích của thùng với đơn vị đo là dm3
Bài 4: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không nắp) có chiều dài 90cm, chiều rộng 60cm, chiều cao 45cm. Mực nước ban đầu trong bể là 35cm.
a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó.  
b) Người ta cho vào bể một hòn đá. Lúc này mực nước đo được là 40cm. Tính thể tích của hòn đá.  

Tiếng Việt

Bài 1: Thêm vế câu để tạo nên câu ghép thể hiện quan hệ tương phản :
	a. Dù em đã cố gắng rất nhiều 	
	b.  	nhưng vụ mùa vẫn bội thu.
	c. Tuy nhà bạn Hùng ở rất xa trường 	..	
	d. ……………………………………………nhưng bà tôi vẫn rất nhanh nhẹn..
Bài 2:  Điền từ ngữ vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến:
- Dũng không chỉ học giỏi .......................
- Không chỉ trời mưa to ..........................
-.....................................mà chúng ta còn phải lao động tốt.
-.....................................mà nó còn khóc to hơn.









ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT  
Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020
Môn : Toán
Bài 1: Viết vào chỗ chấm:
a) 2m235cm2  = .............................. m2        b) 32dm2 456mm2 = ..............................dm2                    
                       = ..............................cm2                                     = ...............................mm2
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 2,5 dm3   = .................cm3  ;  0,06 m3  = ...................cm3 ; 2,165 m3  = ...............dm3
b) 4000 cm3 =.................dm3  ;  500 dm3  = ...................m3   ;  dm3  = ................... m3
Bài 3: Một bể nước có thể tích 0,9 m3.  Một vòi nước mỗi phút chảy vào bể được 15 lít. Hỏi sau bao lâu sẽ đầy bể? ( Biết 1dm3  = 1 lít )
Bài 4:  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng bằng  [image: ][image: ] chiều dài, chiều cao 14dm. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước?( 1dm3  = 1 lít)
Môn : Tiếng Việt
Bài 1: Khoanh tròn cặp từ chỉ quan hệ trong các câu sau và chỉ ra ý nghĩa của chúng.
Vì  bão to nên các cây lớn đổ hết.
...........................................................................................................................................
	Nếu bão to thì các cây lớn đổ hết.
...........................................................................................................................................
Bài 2: Tìm vế câu thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:
- Vì trời mưa nên.............................................................................................................
- Nếu trời mưa thì ...........................................................................................................
- Nếu nó chăm chỉ thì......................................................................................................
Bài 3: Đặt câu ghép theo mỗi yêu cầu sau:
a. Các vế câu trong câu ghép được nối với nhau bằng một quan hệ từ thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả.
...........................................................................................................................................
b, Các vế câu trong câu ghép được nối với nhau bằng một cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ điều kiện ( giả thiết ) – kết quả.
...........................................................................................................................................



ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT  
Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2020
Môn : Toán

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
	a)  dm3 = 125 cm3        
	 dm3   =   20 cm3                  


	 m3 = 2400 cm3       
	0,125dm3 = 125 cm3     


	      4m3 15dm3 = 4,15 m3    
	2dm3 17 cm3  =  2017cm3


	     12,03m3 = 12m3 30 dm3
	 dm3 = 75 cm3


Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng:
Một khối gỗ hình lập phương cạnh 2,4dm. Mỗi đề-xi-mét khối gỗ đó cân nặng 0,5kg. Hỏi khối gỗ đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
A. 0,6912 kg             B. 6,912 kg                C. 69,12 kg             D. 691,2kg
Bài 3: Hai hộp có thể tích 428 cm3. Thể tích của  hộp thứ nhất kém thể tích hộp thứ 2 là 78 cm3. Tính thể tích mỗi hộp.
Bài 4: Một hình lập phương có cạnh 10dm. Một hình hộp chữ nhật có thể tích bằng thể tích hình lập phương đó và có chiều dài 12,5dm, chiều rộng 8dm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
Môn : Tiếng Việt
Bài 1: Tìm và ghi lại câu ghép chỉ quan hệ điều kiện (giả thiết) – kết quả:
a) Xe Lu thô kệch, lăn từng bước chậm chạp còn Xe Ca gọn gàng, phóng nhanh vun vút.
b) Nếu Xe Lu không làm cho đường bằng phẳng thì Xe Ca cũng không thể đi qua.
c) Giá Xe Ca không buôn lời chế nhạo Xe Lu thì bây giờ Xe Ca không phải xấu hổ.
d) Vì Hoài  chăm học nên bạn làm bài thi rất tốt.
Bài 2: Phân tích cấu tạo các câu ghép em đã tìm được trong bài tập 1
Bài 3: Đặt 2 câu ghép biểu thị quan hệ điều kiện (giả thiết) –kết quả nói về chủ đề học tập.














ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT  
Thứ năm ngày 16 tháng 4 năm 2020
PHIẾU TOÁN
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
5cm3    =    ................dm3	1,952dm3   = ............cm3
23,36 m3 = ................cm3 	0,22m3  = ............... dm3
Bµi 2:  a. Tính giá trị biểu thức:                                   b. Tìm Y, biết:
                72,09 : 9 + 5,68                                                 1,2 x Y = 0,54 - 0,06

Bµi 3  Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50 cm, chiều cao 60 cm.
a. Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp)
b. Tính thể tích bể cá đó.
c. 
Mức nước trong bể cao bằng  chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).
Bài 4:  Một khối kim loại hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,9m; chiều rộng 0,7m và chiều cao 0,6m. Mỗi dm3 kim loại nặng 15 kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu kg?     

TIẾNG VIỆT

Bài 1: Điền vế câu còn thiếu vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép sau :
a) Lan học bài, còn ...
b) Nếu trời mưa to thì....
c) ........, còn bố em là bộ đội.
d) ........nhưng Lan vẫn đến lớp.
Bài 2: Hãy cho biết những câu văn sau là câu đơn hay câu ghép. Tìm CN, VN của chúng:
1) Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ.
2) Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái.
3) Dưới tầng đáy rừng, tựa như đột ngột, những chùm thảo quả đỏ chon chót bỗng rực lên, bóng bẩy như chứa lửa, chứa nắng.
4) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà tôi ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng.











ĐỀ ÔN TẬP TOÁN + TIẾNG VIỆT  
Thứ sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020
[bookmark: _GoBack]TOÁN
Bài 1: Điền vào chỗ chấm:
	3,238 m3 = ..... dm3
	                5 m3 5 dm3      = ...... dm3

	0,21 m3 =  ...... dm3
7,0093 m3 = … dm3
	               40004000  cm3= ...   m3 ... dm3
               307,4cm3 = ….dm3                    



Bài 2: Đặt tính rồi tính:
	0,684 + 9,37
	28,7- 16,09
	6,127 x 3,4
	3,926 : 3,2


Bài 3: Người ta vặn vòi cho nước chảy vào một thùng đựng nước có dạng hình hộp chữ nhật dài 60 cm, rộng 45cm, cao 50 cm. Nước từ vòi chảy ra cứ 1 phút được 12 lít. Hỏi bao nhiêu lâu thì nước chảy đầy thùng? (1 lít = 1 dm3)
Bài 4: Một căn phòng hình lập phương có cạnh 3,5 dm. Hỏi không khí chứa trong phòng đó nặng bao nhiêu, biết rằng 1 lít không khí nặng 1,2 gam?
TIẾNG VIỆT
Bài 1: Xác định CN, VN trong từng vế câu và khoanh tròn quan hệ từ để nối các vế câu:
  a. Giá bạn đến dự với chúng mình thì buổi sinh nhật vui biết bao.
  b. Nếu ai không đồng ý thì người đó cần cho biết ý kiến.
  c. Hễ ai đi học muộn thì cô giáo sẽ phê bình.
  d. Nhỡ mọi người biết thì công việc sẽ không được tiến hành nữa.
Bài 2: Thêm các quan hệ từ thích hợp vào chỗ chấm:
   a _  ............... nó không đến ................ chúng ta vẫn cứ làm.
  b _ ................ ai nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
  c _ Chúng ta muốn hoà bình .................. kẻ thù muốn chiến tranh.
  d _ ................. bạn em học Toán giỏi ................. bạn ấy học Tiếng Việt cũng giỏi.
Bài 3: Đặt câu có dùng quan hệ từ sau và cho biết mỗi câu ghép thể hiện mối quan hệ gì?
a) Vì ....... nên .......  
	
b) Hễ ....... thì .......  
	
 c) Nếu ....... thì ........   
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